
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 64 7017 Sa TC + BQ + Trực tràng 

7 2 23 ĐT UBT (P) 8cm

7 3 35 2012 UBT (T) 6 cm

7 4 34 2012 UBT (P) 6cm

8 5 49 2012 UXTC 12 tuần

8 6 28 1011 NXTC 

8 7 16 ĐT LNMTCBT (P) 6cm

9 8 47 1011 UXTC 8 tuần  + Polype CTC

9 9 38 1001 UBT (P) 7cm/VMC

9 10 39 2022 UBT (P) 6cm

11 11 57 3023 UBT (T) 5 cm

11 12 48 2012 UBT (P) 6cm

11 13 32 2002 UBT (T) 6 cm/VMC

14 38 2002 UBT (T) 7 cm/VMC UBT

4 0 0

4 0 0

7 1 54 3013 UBT (T) 8 cm

7 2 46 2012 UXTC 12 tuần

7 3 34 1001 VS 2 + NXTC 7cm

8 4 58 6024 Sa TC + BQ + Trực tràng

8 5 39 0000 LNMTCBT (T) 

8 6 34 3013 UBT (P) 5cm

8 7 32 1001 UBT (T) 6cm/VMC

9 8 38 2011 Đoạn sản HƢNG.PNT + THU HÀ 2 + PHƢƠNG.TT

THU THỦY + Q.KHOA + TR BÍCH 2

THU THỦY + Q.KHOA + TR BÍCH 2

MỸ NHI + THƢƠNG.BM + HIẾN MINH

MỸ NHI + ĐẠT.TT

H.HIỆP + HIỀN.CĐT

H.HIỆP + HIỀN.CĐT

Q.HƢƠNG + NHƢ ANH

Q.HƢƠNG + NHƢ ANH

DỰ BỊ

BS KHOA NS + Q.HẢI (S)

BS KHOA NS + VĂN (C)

Q.KHOA + TR BÍCH 2

HƢNG.PNT + Đ.THẢO + MỘNG THU.TT

HƢNG.PNT + MỘNG THU.TT

N.ĐIỆP2 + TRÍ 2 + HIẾU.TT

N.ĐIỆP2 + HIẾU.TT

N.ĐIỆP2 + TRÍ 2

Q.HƢƠNG + NHƢ ANH  

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + AN (S)

BS KHOA NS + THI.YQG (C)

V.THÀNH + TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH 2

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH 2

HUỲNH HẢI + TÀI.NT

HUỲNH HẢI + TÀI.NT

HƢNG.PNT + Đ.THẢO + MỘNG THU.TT

NS bóc u, KTSD

NS CĐ, Nối ODT theo yêu cầu

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

NS BTC + ổ bụng ,Bóc NX, KTSD

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD  

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Từ ngày 27/08/2012 đến ngày 02/09/2012 (Tuần3)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ HỒNG DUNG

NGUYỄN THỊ PHƢỢNG

HỨA KIM LOAN

TÂN THỊ HOÀI NỮ

NGUYỄN THỊ HIỀN

TRẦN THỊ THU

LÊ KIM Ý

HOÀNG THỊ ÁNH

VÕ THỊ HƢƠNG

VŨ THỊ LUẬN

TRỊNH THỊ LỆ

NGUYỄN THỊ HOA

BN TNTC

BN TNTC

VŨ THỊ THÚY

NGUYỄN THỊ XUÂN

VÕ THỊ THANH THÚY

NGUYỄN THỊ ĐẸP

NGUYỄN THỊ THUẬT

ĐỖ THANH THẢO

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

TRẦN THỊ TÂM

NGUYỄN THỊ LIỄU

NGUYỄN THỊ SEN

TRƢƠNG KIM TRÂN

6607

5927

5935

5988

5937

5616

5913

4250

SHC

4248

5910

5891

5886

5507

5509

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

6741

5519

5890

5919

PM

Ngày: 27/08/2012 

Ngày: 28/08/2012 

5903

5905

5883

5920



9 9 33 2002 NXTC 12 tuần

9 10 27 0010 VS II/VMC UBT

11 11 60 3003 UBT (T) 7 cm

11 12 32 0000 UBT  6cm

11 13 25 0000 UBT (P) 10cm

14 21 ĐT UBT (T) 6cm

4 0 0

4 0 0

7 1 47 1031 CIN 3

7 2 59 3003 Sa TC độ II+ BQ độ III

7 3 29 2022 NXTC 12 tuần

8 4 48 2032 UXTC trong D/C,CĐPB:UBT2 bên 7cm

8 5 35 2002 LNMCơ TC

8 6 44 3003 TSĐGĐHNMTC

9 7 42 1021 UBT (P) 6cm

9 8 42 3003 UBT (P) 5cm

9 9 22 0000 UBT (T) 8 cm

11 10 42 2022 UBT (P) 6cm

11 11 19 ĐT UBT (P) 8cm

11 12 32 2002 UBT (T) 8 cm

11 13 22 ĐT UBT 2bên  6cm

4 0 0

4 0 0

7 1 49 1001 UXTC 12tuần/VMC

7 2 41 2001 Đoạn sản

7 3 25 0000 UBT 2bên 8cm

8 4 59 4014 UBT (T) 6 cm

8 5 41 2002 LNMTCBT (T) 6cm/VMC LNMTC

8 6 23 ĐT UBT (T) 5 cm

9 7 46 2002 NXTC 8tuần + UBT (T) 6cm THƢƠNG.BM + H.THẮM + G.ĐỨC

MỸ NHI + NHU + ĐẠT.TT        

MỸ NHI + NHU + ĐẠT.TT              

NHU + ĐẠT.TT           

D.MINH + LÊ DIỆP + TÀI.NT

D.MINH + TÀI.NT

LÊ DIỆP + TÀI.NT

K.HOÀNG + PHƢỚC HIỀN.NT

K.HOÀNG + PHƢỚC HIỀN.NT

HOÀI THƢ + PHÚC.NT

HOÀI THƢ + PHÚC.NT

BS KHOA NS + TR.LOAN (S)

BS KHOA NS + HỒNG DƢƠNG (C)

TR.THẢO + H.QUYÊN + HIẾU.TT

TR.THẢO + H.QUYÊN + HIẾU.TT

TR.THẢO + H.QUYÊN + HIẾU.TT

Q.HIẾU + M CHÂU   

Q.HIẾU + M CHÂU

Q.HIẾU + M CHÂU

DỰ BỊ 

BS KHOA NS + MỸ TRINH.NT (S)

BS KHOA NS + ĐOAN (C)

MỸ NHI + THU NGUYỆT + MỘNG THU.TT

MỸ NHI + THU NGUYỆT + MỘNG THU.TT

MỸ NHI + THU NGUYỆT + MỘNG THU.TT

HƢNG.PNT + THU HÀ 2 + PHƢƠNG.TT

THU HÀ 2 + PHƢƠNG.TT

MAI PHƢƠNG1 + T.NGỌC

MAI PHƢƠNG1 + T.NGỌC

MAI PHƢƠNG1 + T.NGỌC

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc NX + UBT, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS CĐ, Nối ODT theo yêu cầu

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Bóc NX, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS BTC ,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Đặt mech  thành Trƣớc nâng TC-BQ

NS Bóc NX, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ YẾN

HÀ THỊ HÂN

BN TNTC

LÃ THỊ THANH

HUỲNH THỊ LOAN

VƢƠNG MỸ AN

NGUYỄN KIM HÂN

NGUYỄN THỊ NGHE

NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

TRỊNH THỊ KHUYÊN

NGUYỄN THỊ BÍCH PHƢỢNG

NGUYỄN THỊ HẰNG GIANG

HỒ THỊ THU THÚY

BN TNTC

NGUYỄN THỊ KIM XUYẾN

NGUYỄN THỊ HƢƠNG

NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG

ĐỖ KIM OANH

HUỲNH THỊ KIM HƢƠNG

NGUYỄN THỊ LOAN

TRẦN THỊ DA RI

NGUYỄN PHẠM QUỲNH NHƢ

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN KHÁNH CHI   

PHẠM THỊ MẦU

NGUYỄN THỊ HỒNG XUYẾN

NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY

PHAN THỊ ÚT

TÔ THỊ HẠNH

5971

6664

6674

5989

5948

5719

5706

6105

5952

5957

5938

5962

5941

5956

6742

9086

6147

5636

5614

5966

5917

5964

4916

5929

5627

6174

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 29/08/2012 

Ngày: 30/08/2012 



9 8 43 2002 NXTC dƣới niêm + UBT (P) 7cm

9 9 28 2002 UBT (T) 8 cm

11 10 35 0000 UBT   6cm

11 11 30 2002 UBT (P) 8cm

11 12 24 ĐT UBT 2bên 5cm

4 0 0

4 0 0

7 1 60 4014 SaTC độ III+ BQđộ IV+TT độ II /VMCĐS

2 0                                              

3 0

7 4 34 2002 UBT (T) 6 cm

7 5 27 2012 UBT (P) 5cm

8 6 46 1001 TSĐGĐHNMTC/VMC

8 7 34 3003 UBT (T) 8 cm/VMC UBT

8 8 33 ĐT UBT 2bên 5cm

9 9 47 1111 UXTC 12 tuần

9 10 32 2002 UBT (T) 5cm/VMC 2 lần

9 11 21 0000 UBT (P) 6cm

11 12 43 3023 UBT (T) 9 cm

11 13 39 2022 TSPTĐHNMTC

11 14 23 ĐT UBT (T) 7cm

15 32 2002 UBT (T) 5 cm

16 33 2012 UBT (P) 5cm

THƢƠNG.BM + V.HOÀNG + THU.YQG

ĐỖ HIẾU + QUỐC DUY + PHƢƠNG.TT

ĐỖ HIẾU + QUỐC DUY + PHƢƠNG.TT

ĐỖ HIẾU + PHƢƠNG.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

YÊN + PHƢỢNG.PNT

TR.HẠNH + THANH TÂM + HƢƠNG.PNT

THANH TÂM + HƢƠNG.PNT

THANH TÂM + HƢƠNG.PNT

THƢƠNG.BM + V.HOÀNG + THU.YQG

THƢƠNG.BM + V.HOÀNG + THU.YQG

BS KHOA NS + CẢNH (S)

BS KHOA NS + V.HÙNG (C)

THỐNG + HƢNG.PNT + HIẾU.TT

  

  

YÊN + PHƢỢNG.PNT

THƢƠNG.BM + H.THẮM + G.ĐỨC

H.THẮM + G.ĐỨC

Q.NHẬT + THÚY PHƢỢNG

Q.NHẬT + THÚY PHƢỢNG

Q.NHẬT + THÚY PHƢỢNG

NS Bóc u, KTSD

Ngày 24 tháng 8 năm 2012

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC, Cắt đốt NM

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

1) NS Khâu ngắn  và đính D/C TC- cùng

2) Đặt mảnh ghép thành trƣớc nâng BQ

3) May phục hồi cân cơ đáy chậu

NS BTC, CĐ ĐT, Cắt PP (P), KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

DƢƠNG THỊ NGÀN

VÕ THỊ HỒNG SƢƠNG

LỤC NGHIÊM LỆ

NGUYỄN THỊ SINH

TRƢƠNG THỊ MAI

ĐÀO THỊ HUYỀN TRANG

HUỲNH THỊ THANH PHONG

NGUYỄN THỊ THẮM

PHAN THỊ HỒNG HÀ

NGUYỄN THỊ BẠCH YẾN

LÊ NGUYỄN ANH LOAN

LÊ THỊ HỒNG VÂN

NGUYỄN THỊ XUÂN TÂM

NGUYỄN THỊ LINH

BN TNTC

BN TNTC

VÕ THỊ SEN

ĐẶNG THỊ HỒNG VÂN

NGUYỄN THỊ HỒNG THẢO

PHẠM THỊ HỢP

NGUYỄN THỊ  Y

6150

6143

5898

6099

5730

6140

6141

6508

6131

6139

6110

3726

6098

6108

6132

5955

4257

5651

4493

Thứ: SÁU 

Ngày: 31/08/2012 


